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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

Về việc chấm dứt việc nuôi con nuôi 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHIÊM HOÁ, TỈNH TUYÊN QUANG 

 

- Với thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: Thẩm phán - Chủ toạ 

phiên họp: Ông Hoàng Mạnh Tuấn. 

- Thư ký phiên họp: Ông Lương Chung Duy - Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chiêm Hoá tham gia phiên 

tòa: Bà Chu Thị Hoa - Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 9 năm 2023, tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện Chiêm Hoá, 

tỉnh Tuyên Quang mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết yêu cầu về hôn nhân 

và gia đình thụ L số: 02/2023/TLST-HNGĐ ngày 24 tháng 8 năm 2023, về “Yêu 

cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi”, theo quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải 

quyết việc dân sự số: 02/2023/QĐST - HNGĐ ngày 07 tháng 9 năm 2023, gồm 

những người tham gia tố tụng sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Chị Lã Kim L, sinh năm 1975 và 

anh Bùi Xuân H, sinh năm 1973; cùng nơi thường trú: Thôn Trung T, xã Phúc 

T, huyện Chiêm H, tỉnh Tuyên Quang. Vắng mặt, có đơn xin giải quyết vắng 

mặt. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Chị Lã Thu L, sinh năm 1982. 

Nơi thường trú: Thôn Bản M, xã Ngọc H, huyện Chiêm H, tỉnh Tuyên Quang. 

Vắng mặt, có đơn xin giải quyết vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Tại đơn yêu cầu, bản tự khai và biên bản lấy lời khai,biên bản làm việc 
ghi ý kiến, người yêu cầu chị Lã Kim L và anh Bùi Xuân H trình bày: 

Chị Lã Kim L và chị Lã Thu L là hai chị em ruột. Năm 2021, do chị Lã 

Kim L và chồng là anh Bùi Xuân Hg không có con chung nên đã làm thủ tục 

nhận cháu trai tên là Lã Tuệ P, sinh ngày 25/7/2021 là con của bà chị L làm con 

nuôi. Việc nhận nuôi con nuôi được Ủy ban nhân dân xã Ngọc Hội, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang cấp Giấy chứng nhận nuôi con nuôi số 01, quyển 

số 01/2021, ngày 21/9/2021 giữa cha, mẹ nuôi là chị Lã Kim L, anh Bùi Xuân H 

và con nuôi là cháu Lã Tuệ P. Sau khi nhận con nuôi, chị L và anh H đã đổi tên 
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cho con nuôi từ Lã Tuệ P thành Bùi Tuệ P. Từ khi nhận nuôi cháu P đến nay, 

tình cảm giữa cha mẹ nuôi với con nuôi rất tốt, luôn yêu thương, quý trọng và 

chăm sóc lẫn nhau. Tuy nhiên, do hiện nay anh H thường phải đi làm ăn xa nhà, 

không có nhiều thời gian ở nhà chăm sóc vợ con, còn chị hàng ngày thì bận 

công việc, thường hay phải làm thêm buổi tối nên không có đủ điều kiện, thời 

gian chăm sóc cháu P, đồng thời chị Lã Thu L cũng có nguyện vọng được nhận 

lại cháu P về nuôi nên vợ chồng anh chị đều có quan điểm nhất trí với nguyện 

vọng của chị L. Vợ chồng anh chị yêu cầu Tòa án giải quyết chấm dứt việc nuôi 

con nuôi với cháu P để mẹ ruột là chị Lã Thu L có điều kiện quan tâm, chăm 

sóc, gần gũi con. 

* Tại bản tự khai, biên bản làm việc ghi ý kiến, người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan chị Lã Thu L trình bày:  

Chị có người con đẻ tên là Lã Tuệ P, sinh ngày 25/7/2021. Do điều kiện 

gia đình chị lúc mới sinh cháu P có khó khăn, thấy vợ chồng chị Lã Kim L và 

anh Bùi Xuân H đã kết hôn lâu nhưng không có con nên chị và chị L, anh H đã 

làm thủ tục cho con nuôi đối với cháu Lã Tuệ P. Sau khi nhận con nuôi, chị L và 

anh Hoàng đã đổi tên con nuôi từ Lã Tuệ P thành Bùi Tuệ P. Nay chị xác định 

bản thân có đủ điều kiện nuôi dưỡng con, chị L và anh H hiện nay không có đủ 

điều kiện thời gian chăm sóc cháu P và cũng bày tỏ quan điểm nhất trí cho chị 

nhận lại con nên các bên cùng thống nhất thỏa thuận yêu cầu Tòa án giải quyết 

chấm dứt việc nuôi con nuôi giữa chị Lã Thị L, anh Bùi Xuân H và cháu Bùi 

Tuệ P. 

Tại phiên họp chị L, anh Hoàng, chị L đều vắng mặt. Tại đơn đề nghị giải 

quyết vắng mặt, chị L, anh Hoàng, chị L đều giữa nguyên quan điểm đã trình 

bày nêu trên. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang 

phát biểu ý kiến về việc giải quyết việc dân sự: Trong quá trình giải quyết việc 

hôn nhân và gia đình và tại phiên họp Thẩm phán đã tiến hành đúng theo quy 

định của pháp luật. Các đương sự đã chấp hành và thực hiện đầy đủ quyền và 

nghĩa vụ của mình theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Về hướng giải 

quyết: Căn cứ khoản 5 Điều 29, các Điều 35, 39, 149, 367, 371, 372  của Bộ luật 

Tố tụng dân sự; Điều 25, 26, 27 Luật nuôi con nuôi; Điều 78 của Luật Hôn nhân 

và gia đình; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc Hội. Đề nghị chấp nhận yêu cầu chấm dứt việc con nuôi của bố, 

mẹ nuôi là chị Lã Kim L, anh Bùi Xuân H đối với con nuôi là cháu Bùi Tuệ P. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc hôn  nhân  

và gia đình được thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tại 

phiên họp, Tòa án nhân dân huyện Chiêm Hoá nhận định: 

 [1] Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết: Vợ chồng chị Lã Kim 

L và anh H cùng yêu cầu Tòa án tuyên bố chấm dứt việc nuôi con nuôi đối với 
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cháu Bùi Tuệ P. Chị L, anh Hoàng và cháu P đều cư trú tại thôn Trung T, xã 

Phúc T, huyện Chiêm H, tỉnh Tuyên Quang. Vì vậy, xác định quan hệ pháp luật 

là “Chấm dứt việc nuôi con nuôi” và thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

nhân dân huyện Chiêm Hoá theo quy định  tại khoản 5 Điều  29, điểm b khoản 2 

Điều 35, điểm l khoản 2 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.  

[2] Về nội dung yêu cầu: Chị Lã Kim L và chị Lã Thu L là hai chị em 

ruột. Năm 2021, do chị Lã Thị Kim L và chồng là anh Bùi Xuân H không có con 

chung nên đã làm thủ tục nhận cháu trai tên Lã Tuệ P, sinh ngày 25/7/2021 là 

con của bà chị L làm con nuôi. Việc nhận nuôi con nuôi được Ủy ban nhân dân 

xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang cấp Giấy chứng nhận nuôi 

con nuôi số 01, quyển số 01/2021, ngày 21/9/2021 giữa cha, mẹ nuôi là chị Lã 

Kim L, anh Bùi Xuân H và con nuôi là cháu Lã Tuệ P. Sau khi nhận con nuôi, 

chị L và anh H đã đổi tên cho con nuôi từ Lã Tuệ P thành Bùi Tuệ P (theo giấy 

khai sinh số 80 ngày 25/8/2021, trong giấy khai sinh bố đẻ cháu P không xác 

định). Từ khi nhận nuôi cháu P đến nay, tình cảm giữa cha mẹ nuôi với con nuôi 

rất tốt, luôn yêu thương, quý trọng và chăm sóc lẫn nhau. Nhưng do anh H 

thường phải đi làm ăn xa nhà, không có thời gian ở nhà chăm sóc vợ con, chị L 

thì bận công việc, thường hay phải làm thêm buổi tối, không có đủ điều kiện, 

thời gian chăm sóc cháu P, đồng thời chị Lã Thu L có nguyện vọng được nhận 

lại cháu P về nuôi, chị L có đủ điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng con chung, nên 

chị L, anh H yêu cầu Tòa án giải quyết chấm dứt việc nuôi con nuôi với cháu P 

để mẹ ruột là chị Lã Thu L có điều kiện quan tâm, chăm sóc, gần gũi con. Xét 

thấy chị L, anh P đều có yêu cầu được chấm dứt quan hệ bố mẹ nuôi, con nuôi 

với cháu Bùi Tuệ P, mẹ đẻ của cháu P là chị L có nguyện vọng được trực tiếp 

nuôi dưỡng cháu P, yêu cầu ý kiến của chị L, anh H và chị L là hoàn toàn tự 

nguyện, đồng thời để đảm bảo cháu P được trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, 

giáo dục tốt, nên cần chấp nhận yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi của chị Lã 

Kim L, anh Bùi Xuân H với cháu Bùi Tuệ P, sinh ngày 25/7/2021 là phù hợp với 

quy định tại Điều 78 của Luật Hôn nhân gia đình và Điều 25 của Luật Nuôi con 

nuôi.  

Về tài sản chung: Do cháu Bùi Tuệ P mới được 02 tuổi và các bên  xác 

định đều không có tài sản chung nên không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

[3] Về lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Chị Lã Kim L và anh Bùi 

Xuân H phải nộp lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự theo quy định pháp luật. 

[4] Về quyền kháng cáo: Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ L 

quan có quyền kháng cáo quyết định theo quy định pháp luật. 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ vào: Khoản 5 Điều 29, điểm b khoản 2 Điều 35, điểm l khoản 2 

Điều 39; các Điều 149, 371, 372 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 78 của Luật 

hôn nhân gia đình; các Điều 25, 26, 27 của Luật Nuôi con nuôi; khoản 1 Điều 37 

của Nghị quyết số 326/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 



4 

 

Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản L và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận đơn yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi của chị Lã Kim L và 

anh Bùi Xuân H: Chấm dứt việc nuôi con nuôi giữa bố, mẹ nuôi là chị Lã Kim L, 

anh Bùi Xuân H với con nuôi là cháu Bùi Tuệ P, sinh ngày 25/7/2021 (theo giấy 

chứng nhận nuôi con nuôi số 01 quyển số 01/2021 ngày 21/9/2021 của Ủy ban 

nhân dân xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang). Quyền và nghĩa 

vụ của bố, mẹ nuôi và con nuôi chấm dứt kể từ ngày quyết định chấm dứt việc 

nuôi con nuôi của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Giao cháu Bùi Tuệ P cho mẹ đẻ 

là chị Lã Thu L trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục. Quyền và nghĩa vụ giữa 

mẹ đẻ và con đẻ được khôi phục kể từ thời điểm quan hệ nuôi con nuôi chấm dứt. 

2. Về lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Chị Lã Kim L và anh Bùi Xuân 

H phải nộp lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự là 300.000đ (Ba trăm nghìn 

đồng), được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí chị L đã nộp là 300.000đ (Ba trăm 

nghìn đồng) theo Giấy thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Toà án số 000000620535 

ngày 24/8/2023 của Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam và biên lai thu 

tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2021/0005695 ngày 25/8/2023 của Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang. Chị L, anh H đã nộp đủ 

lệ phí. 

3. Về quyền kháng cáo: Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan có quyền kháng cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong hạn 10 (Mười) 

ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được thông 

báo, niêm yết; Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị trong thời hạn 10 

(Mười) ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong thời hạn 

15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định./. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Tuyên Quang; 

- VKSND tỉnh Tuyên Quang; 

- VKSND huyện Chiêm Hóa; 

- THADS huyện Chiêm Hóa; 

- UBND xã Ngọc Hội; 

- Người yêu cầu; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;  

- Lưu hồ sơ, án văn.                   

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 
 

Hoàng Mạnh Tuấn 

 

 


